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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

tháng 05/2014 (từ 15/4-29/5/2014) và kế hoạch thực hiện tháng 6/2014


Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh về việc ban hành quy định về chế độ báo cáo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở báo cáo kết quả của Văn phòng Điều phối NTM các huyện, thành phố, thị xã; Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tháng 5/2014 như sau:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý:

- Ban hành văn bản: 
+ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh về huy động vốn, cơ chế lồng ghép, quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
+ Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn các Chương trình MTQG; Chương trình xây dựng nông thôn mới nguồn TPCP, ngân sách tỉnh năm 2014;
+ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành NNPTNT theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM;

+ Thông báo số 112/TB-VPĐP ngày 19/5/2014 của Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh tại Hội nghị bổ cứu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014.
+ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
- Công tác chỉ đạo, điều hành:

+ Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến bổ cứu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2014. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm 2014 và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để Chương trình đi vào chiều sâu, thiết thực, đạt kết quả cao hơn. 
+ Ban Chỉ đạo Chương trình NTM tỉnh: Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình NTM tại huyện Hương Sơn; chỉ đạo kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tính chính xác các mô hình sản xuất và việc quản lý, sử dụng vốn tại các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo phân bổ vốn các Chương trình MTQG; Chương trình xây dựng nông thôn mới nguồn TPCP, ngân sách tỉnh năm 2014, sửa đổi chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn phát triển sản xuất… 
- Công tác phối hợp giữa các sở, ngành tại địa phương trong chỉ đạo triển khai Chương trình:


+ Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, khảo sát lựa chọn xây dựng các Khu dân cư mẫu, vườn mẫu tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2014; phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước ban hành hướng dẫn liên ngành về công tác phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014; phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Kho bạc Nhà nước biên soạn lại đề cương kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất, chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vốn NTM, chất lượng công trình tại các xã trong tỉnh; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia tập huấn xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu cho các đoàn viên, hội viên....
 Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất, chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vốn NTM tại 30 xã thuộc 4 huyện: Nghi Xuân, Vũ Quang, Thạch Hà và Lộc Hà.

+ Các sở ngành phụ trách các tiêu chí phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn mô hình mẫu theo các tiêu chí.
+ Sở Công thương khảo sát, hỗ trợ 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tư vấn phát triển thương hiệu sản phẩm; tiến hành khảo sát, tổng hợp hệ thống chợ và thực trạng hoạt động thương mại tại các xã chưa có chợ phục vụ điều chỉnh quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; phối hợp với các địa phương và Ban Quản lý các chợ kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa tại các tuyến phố chính và một số chợ trung tâm trên địa bàn; yêu cầu các hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn tại các khu du lịch thực hiện niêm yết giá, bán theo giá niêm yết. 

+ Hội Phụ nữ tỉnh hướng dẫn quy trình thành lập 07 Tổ hợp tác theo Nghị định 151/NĐ-CP thu hút 86 thành viên tham gia (01 Tổ hợp tác chăn nuôi lợn an toàn liên kết tại cộng đồng tại xã Hương Điền - huyện Vũ Quang, 06 Tổ hợp tác chăn nuôi tại xã Đức Long, Đức Lâm và xã Đức Thủy - huyện Đức Thọ).

+ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế thành lập các Đoàn Kiểm tra rà soát trường chuẩn, trạm chuẩn tại các huyện, thành phố, thị xã. 
+ Tỉnh đoàn khởi công xây dựng và ra mắt 06 mô hình kinh tế thanh niên, tiêu biểu như mô hình liên kết với Mitraco nuôi 500 con lợn thương phẩm của đồng chí Nguyễn Công Hải xã Thường Nga (Can Lộc), mô hình chăn nuôi lợn tập trung quy mô 1.000 con liên kết với Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam của Trần Văn Hào xã Đức Lĩnh (Vũ Quang)… 

2. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn:


- Cấp tỉnh: 
+ Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh tổ chức 3 lớp tập huấn xây dựng Khu dân cư mẫu cho 400 người tại 3 thôn: Bình Minh – xã Thạch Bình, Bùi Xá – xã Thạch Việt, Tiền Tiến – xã Thạch Môn..


+ Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với Công ty thức ăn chăn nuôi DACHAN tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt cho 130 hộ tại 2 xã Hương Thọ và Đức Liên; với Văn phòng điều phối Nông thôn mới tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu cho 49 thành viên là Chủ tịch/phó chủ tịch Hội phụ nữ các xã.

+ Tỉnh đoàn tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hơn 250 đoàn viên thanh niên huyện Hương Sơn, Can Lộc; 04 buổi tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho hơn 500 đoàn viên thanh niên và người lao động tại Thạch Hà, Đức Thọ, Thành phố. 


+ Hội Nông dân tổ chức 7 cuộc hội thảo tuyên truyền học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho 500 lao động nông thôn tại 7 xã của 2 huyện Cẩm Xuyên (4 xã: Cẩm Nam, Cẩm Dương, Cẩm Mỹ và Cẩm Quang) và Can Lộc (3 xã: Thanh Lộc, Yên Lộc và Vượng Lộc); 2 lớp dạy nghề kỹ thuật chăn nuôi gà, kỹ thuật thú y tại xã Kỳ Thịnh, Kỳ Tiến – huyện Kỳ Anh.
- Cấp huyện: Tổ chức 54 lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu.... với 3746 người tham dự; 13 lớp dạy nghề với 495 học viên về kỹ thuật trồng rau, củ, quả, kỹ thuật chăn nuôi...
3.  Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

- Công tác phát triển sản xuất tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Trong tháng đã xây dựng thêm được 52 mô hình phát triển sản xuất có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, trong đó: 05 mô hình quy mô lớn (dự kiến doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm), 03 mô hình quy mô vừa (dự kiến doanh thu từ 0,501 - 1 tỷ đồng/năm), 44 mô hình quy mô loại nhỏ (dự kiến doanh thu từ 100 - 500 triệu đồng/năm), các huyện xây dựng được nhiều mô hình: Thạch Hà (17 mô hình), Hương Khê (15 mô hình); nâng tổng số mô hình có doanh thu 100 triệu đồng/năm trở lên là 2573 mô hình, trong đó có 333 mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.
- Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được củng cố, phát triển, trong tháng thành lập thêm được 8 HTX tại 4 huyện: Cẩm Xuyên,  Hương Khê, Thạch Hà và Lộc Hà (HTX Vệ sinh môi trường và kinh doanh tổng hợp Cẩm Thịnh - Cẩm Xuyên, HTX Dịch vụ nông nghiệp Cẩm Huy - Cẩm Xuyên, HTX Dịch vụ nông nghiệp Phú Hoa - Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên; HTX nông nghiệp Cam Khe mây Long Nhâm - Hương Đô - Hương Khê; HTX sản xuất hương Giáp Thủy - Hương Thủy - Hương Khê; HTX nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Quốc Bảo - Thạch Đài - Thạch Hà; HTX Môi trường và Dịch vụ tổng hợp xã Thạch Bằng - Lộc Hà; HTX thu mua nông sản Bình Lộc - Lộc Hà); nâng tổng số HTX trên toàn tỉnh hiện tại là 711 HTX trên tất cả các lĩnh vực

- Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 26/2012/QĐ-UBND và Quyết định 09/2013/QĐ-UBND tỉnh: Doanh số cho vay từ 01/5-20/5/2014 là 20,191 tỷ đồng với 203 lượt khách hàng vay vốn, số tiền lãi hỗ trợ cho khách hàng là 568 triệu đồng; các huyện có doanh số cho vay cao là: Cẩm Xuyên: 4602 triệu đồng, Lộc Hà: 3664 triệu đồng, Kỳ Anh: 2499 triệu đồng.... Luỹ kế doanh số cho vay từ đầu năm 2014 đến ngày 20/05/2014 là 187,807 tỷ đồng, số lãi tiền vay hỗ trợ cho khách hàng 9,325 tỷ đồng với 2252 khách hàng.

(chi tiết có biểu 1, biểu 2 kèm theo)


4. Kết quả thực hiện giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng:

Đến ngày 29/5/2014, toàn tỉnh đã nhận 28.597 tấn xi măng triển khai làm giao thông nông thôn và thuỷ lợi nội đồng, số lượng đã làm được như sau:


- Giao thông nông thôn: 187,35/948,1km KH (đạt 19,8% kế hoạch), trong đó 1,5 km đường trục xã; 30,99 km đường trục thôn xóm; 129,04 km đường ngõ xóm; 24,60 km đường trục chính nội đồng và 1,22 km đường vào khu sản xuất, chăn nuôi tập trung; các huyện đạt kết quả khá: Hương Khê: 47,06 km; Thạch Hà: 26,56 km; Hương Sơn: 24,03 km.
- Kênh mương nội đồng: Toàn tỉnh kiên cố được 10,2/255 km kênh mương  đăng ký (đạt 4% kế hoạch), 02 huyện đạt kết quả khá là Cẩm Xuyên (1,9 km) và Hương Sơn (1,43 km). 
 (chi tiết có biểu 3, biểu 4 kèm theo)

5. Đánh giá theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới:


Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, đến ngày 29/5/2014: 
- Số xã đạt 19 tiêu chí: 7 xã (Cẩm Bình – huyện Cẩm Xuyên; Kỳ Tân - huyện Kỳ Anh; Thạch Châu - huyện Lộc Hà; Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh; Thuận Lộc - TX Hồng Lĩnh; Tùng Ảnh - huyện Đức Thọ và Thiên Lộc - huyện Can Lộc).
- Số xã đạt từ 14 -18 tiêu chí: 10 xã. 

- Số xã đạt từ 9 -13 tiêu chí: 83 xã. 
- Số xã đạt từ 5 - 8 tiêu chí: 114 xã .

- Số xã đạt dưới 5 tiêu chí: 19 xã. 
Hiện các huyện, thị xã, thành phố đang trình các sở ngành chuyên môn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của các xã, phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2014.
II. Kế hoạch triển khai tháng 6/2014

1. Về nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất:

- Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng mạnh vào phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực tỉnh có lợi thế lớn, như: Lợn, tôm, bò, hươu, rau củ quả công nghệ cao trên cát, cam, bưởi; 

- Các xã rà soát, điều chỉnh bổ sung Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch; xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (đặc biệt giống; chuyển giao khoa học công nghệ; chế biến, tiêu thụ sản phẩm – hỗ trợ lãi vay đầu tư; bảo quản sản phẩm; đầu tư hạ tầng khu chăn nuôi tập trung; xây dựng Đề án sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ.

- Rà soát, kiểm tra, đưa vào quản lý việc cấp giấy đăng ký hộ kinh doanh cá thể; tham mưu ban hành chính sách phát triển doanh nghiệp, hộ cá thể lên doanh nghiệp, HTX,… 

- Soát xét lại tình hình quản lý hệ thống chợ trên địa bàn; hướng dẫn thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ, tham mưu giải pháp chuyển mạnh sang mô hình doanh nghiệp, HTX; hoàn chỉnh chính sách chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ. Tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu một số sản phẩm chủ lực Hà Tĩnh; 

2. Nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội:

Tập trung phát triển hạ tầng theo các nhóm tiêu chí, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả kế hoạch làm giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh ban hành tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 18/02/2014 của UBND tỉnh, phấn đấu đạt 60% kế hoạch trước ngày 30/6/2014; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo việc áp dụng mẫu thiết kế định hình, dự toán, thực hiện cơ chế giám sát chất lượng các công trình. Ưu tiên phát triển hạ tầng gắn với phát triển sản xuất, phúc lợi thiết yếu.

3. Văn hoá - xã hội - môi trường:

- Quan tâm cao xây dựng ý thức văn hoá nông thôn mới, giáo dục, y tế…; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục đào tạo, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; chuyển biến mạnh mẽ vệ sinh môi trường… 
- Tiếp tục kiểm tra, soát xét các danh hiệu, bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa, có giải pháp củng cố, nâng chất lượng, đảm bảo thực chất; xây dựng chuẩn văn hoá phù hợp với Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị, Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn, hội thi văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh, tọa đàm xây dựng đời sống văn hoá NTM; xây dựng một số mô hình mẫu thôn đạt chuẩn văn hoá… tạo sự chuyển biến rõ nét hơn về tiêu chí văn hóa trong thời gian tới.
- Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, nhất là tại các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2014.

4. Hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội:
- Đài Truyền thanh và Truyền hình cấp huyện xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đối thoại giữa lãnh đạo huyện, xã với người dân, nhằm giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ngay tại cơ sở, không để đơn thư khiếu nại, kiến nghị vượt cấp, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị thật sự vững mạnh.

- Phát động, xây dựng và nhân rộng mô hình xã “ba không” (không ma túy, không đánh bạc, không vi phạm an toàn giao thông), gắn với xây dựng NTM.

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác:

- Tiếp tục kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất, chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vốn NTM, chất lượng công trình tại các xã trong tỉnh. 

- Văn phòng Điều phối Chương trình NTM ban hành Bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

- Tổ chức chương trình đào tạo kiến thức khởi sự, quản trị doanh nghiệp cho chủ các mô hình sản xuất, kinh doanh.

- Các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường thời lượng; đẩy mạnh tuyên truyền theo từng chủ đề, nhóm tiêu chí, các điển hình sản xuất, kinh doanh, những cách làm hay trong triển khai thực hiện Chương trình, đặc biệt dành thời gian, thời lượng cho tuyên truyền các sản phẩm chủ lực, sản phẩm sản xuất trong Hà Tĩnh; khuyến khích người dân tiêu dùng sản phẩm sản xuất tại Hà Tĩnh.
- Hoàn thành việc cập nhập dữ liệu vào phần mềm Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí và cơ sở dữ liệu thực hiện Chương trình. 

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, đặc biệt cấp huyện, xã; hàng tuần, hàng tháng kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ở các địa phương, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ đảm bảo Chương trình phát triển đúng hướng./.
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- Chánh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
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